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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ A 

 TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

Bản án số: 37/2017/HSST 

Ngày: 22-6-2017 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ A 

 

- Với thành phần HĐXX sơ thẩm gồm có:  

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Phan Công Giáo. 

Các Hội thẩm nhân dân: 1/ Bà Nguyễn Thị Thảo 

                                         2/ Ông Nguyễn Văn Thống. 

- Thƣ ký phiên tòa: Ông Lê Đình Dân – Là Thư ký Tòa án nhân dân thị xã A 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã A tham gia phiên tòa: Ông Trần 

Bình Phương – Kiểm sát viên. 

Ngày 22 tháng 6 năm 2017, tại Nhà văn hóa xã N, thị xã A, tỉnh Bình Định xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 37/2017/HSST ngày 16 tháng 5 năm 

2017, đối với bị cáo: 

Trương Đắc Th (tên gọi khác: Đ) sinh ngày 10/4/1998 tại thị xã A, tỉnh B; trú tại: 

Thôn A, xã N, thị xã A, tỉnh B; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 12/12; con ông 

Trương A sinh năm 1963 và bà Trần Thị C sinh năm 1970; vợ, con: Không; tiền sự: 

Ngày 06/02/2017, Trương Đắc Th bị UBND xã N xử phạt vi phạm hành chính về 

hành vi “Cố ý gây thương tích”; tiền án: Không; bị bắt tạm gian từ ngày 28/02/2017 

đến nay, bị cáo có mặt. 

* Ngƣời bị hại: 

Phạm Ngọc T, sinh năm 1996, có mặt. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 6, thị trấn K, huyện M, tỉnh Gia Lai. 

Trú tại: Thôn Đ, xã N, thị xã A, tỉnh Bình Định. 

* Ngƣời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

Lê Thị C, sinh năm 1966, có mặt. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 6, thị trấn K, huyện M, tỉnh Gia Lai. 

Trú tại: Thôn Đ, xã N, thị xã A, tỉnh Bình Định. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  

 Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 06/02/2017, Trương Đắc Th cùng với Trương Đắc 

T, Nguyễn Hữu H, Trần Thanh H, Lê Dương H, Bùi Văn N, Cù Thanh Anh S ở thôn 

T, xã N, thị xã A đi uống cà phê tại quán Thúy Hằng ở cùng thôn. Tại quán, Trương 

Đắc Th gặp Phạm Ngọc T đang uống cà phê  với em ruột là Phạm Ngọc TN. Trong 

lúc uống cà phê, Trương Đắc Th nhắn tin cho bạn gái Bùi Tường V, V kể lại cho 

Trương Đắc Th nghe việc V biết Trương Đắc Th có những cử chỉ tình cảm với người 

con gái khác trong bữa tiệc tổ chức tại nhà Trương Đắc Th. Nghi là Phạm Ngọc T đã 

nói chuyện này với V. Trương Đắc Th tức giận gọi điện thoại hẹn Phạm Ngọc T đến 

Khu vui chơi giải trí Thiếu nhi xã N, thị xã A nói chuyện. Đến khoảng 20 giờ 30 phút, 

Phạm Ngọc T đến chỗ hẹn gặp Trương Đắc Th; Trương Đắc Th hỏi: Mầy tán nó 

không được thì thôi chứ anh em mà nói xấu làm gì?. Phạm Ngọc T nói không có. Vừa 

hỏi Trương Đắc Th vừa lấy con dao bấm kích thước dài 18cm (lưỡi kim loại dài 

07cm, cán màu vàng đồng dài 11cm) đâm 01 cái vào bụng Phạm Ngọc T, Phạm Ngọc 

T bỏ chạy vào sân vận động gặp hai anh Phạm Ngọc T1, Phạm Ngọc T2 nhờ đưa đi 

Trạm xá sơ cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu, điều 

trị đến ngày 13/02/2017 xuất viện, chi phí 34.884.000đ.  Tại Bản kết luận giám định 

pháp y thương tích số: 33/2017/PY-TgT ngày 22/02/2017 của Trung Tâm giám định 

pháp y tỉnh Bình Định, kết luận: Phạm Ngọc T bị “Vết thương thấu bụng gây thủng 

gan hạ thấu phân thùy II, đã phẩu thuật khâu gan; hiện ổ bụng ổn định”, tổn hại sức 

khỏe 32%. 

 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã A thu giữ con dao bấm kích thước dài 

18cm (lưỡi kim loại dài 07cm, cán màu vàng đồng dài 11cm). 

 Phạm Ngọc T yêu cầu bị cáo bồi thường chi phí điều trị 34.884.000đ; bị cáo 

Trương Đắc Th đã bồi thường cho Phạm Ngọc T 15.000.000đ. 

 Tại bản Cáo trạng số 25/QĐ-KSĐT ngày 12/5/2017, Viện kiểm sát nhân dân thị 

xã An Nhơn truy tố bị cáo Trương Đắc Th về tội “Cố ý gây thương tích” theo Khoản 

3 Điều 104 Bộ luật hình sự.  

 Tại phiên Tòa bị cáo Trương Đắc Th khai nhận toàn bộ  hành vi phạm tội, tỏ thái 

độ ăn năn, hối hận. Bị hại Phạm Ngọc T và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

yêu cầu bồi thường 19.884.000đ và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

 Trong phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã An Nhơn giữ nguyên 

quyết định truy tố bị cáo Trương Đắc Th về tội “Cố ý gây thương tích” và đề nghị 

HĐXX áp dụng các Điểm b, p Khoản 1, Khoản 2 Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự, 

xử phạt bị cáo Trương Đắc Th từ 03 đến 04 năm tù.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 Thương tích của Phạm Ngọc T được bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định mô tả 

trong giấy chứng nhận thương tích và bệnh án ngày 06/02/2017: Vết thương thủng 

bụng vùng thượng vị (T) dài 03cm, làm thủng gan hạ phân thùy II. Quá trình điều tra, 

Cơ quan điều tra Công an thị xã A đã chứng minh vết thương của Phạm Ngọc T do 

vật bằng kim loại, sắc nhọn gây nên. Tại phiên tòa hôm nay, Trương Đắc Th thừa 

nhận bị cáo là người đã dùng một con dao bấm có mũi nhọn dài 07cm, cán dao dài 

11cm đâm vào bụng của Phạm Ngọc T vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 06/02/2017 tại 

Khu sinh hoạt thiếu nhi xã N, thị xã A. Lời khai của bị cáo Trương Đắc Th phù hợp 

với lời khai của Nguyễn Hữu H, Trương Đắc T là những người trực tiếp nghe Th kể 

lại việc Th đã đâm T, phù hợp với thương tích của Phạm Ngọc T, phù hợp với vật 

chứng là con dao mà Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ.  

 Bị cáo sử dụng cao dao bấm là hung khí nguy hiểm gây thương tích làm cho bị 

hại tổn hại sức khỏe 32% nên hành vi của bị cáo Th đã phạm vào tội “Cố ý gây 

thương tích” được quy định tại Khoản 3 Điều 104 Bộ luật hình sự. 

 Bị cáo Trương Đắc Th cho rằng Phạm Ngọc T vì không chinh phục được tình 

cảm của Bùi Tường V nên đã nói xấu về Th với V. Vì tức giận cho việc làm này nên 

bị cáo đã đâm T. Tuy nhiên lời khai của bị cáo là không có căn cứ, tất cả chỉ là sự 

nghi ngờ và suy đoán, bị cáo không có chứng cứ chứng minh việc T nói xấu mình, 

giữa bị cáo và bị hại không có mâu thuẫn gì nhưng bị cáo vẫn cố ý tước đoạt một 

phần sức khỏe của bị hại là hành vi nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại đến sức khỏe 

của người khác, gây mất an toàn trật tự xã hội, ảnh hưởng đến phong trào xây dựng 

nông thôn mới nơi bị cáo đang sinh sống. 

 Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, 

bị cáo đã tỏ thái độ hối hận, ăn năn (nhờ người đưa bị hại đi cấp cứu, mượn tài sản 

đem đi cầm cố để có tiền đến bệnh viện chăm lo cho bị hại), bị cáo đã đầu thú, trong 

quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai nhận tội, bị hại có yêu cầu 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo 

được quy định tại Điểm b, p Khoản 1, Khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự 

 Xét bị cáo Trương Đắc Th có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tuổi đời còn trẻ, nhất thời 

phạm tội. HĐXX quyết định áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự để quyết định hình phạt 

dưới mức thấp nhất của khung hình phạt nhằm tạo điều kiện cho bị cáo sớm rèn 

luyện, tu dưỡng trở thành công dân có ích cho xã hội như lời hứa của bị cáo lời nói 

sau cùng trước khi nghị án. 

 Về việc bồi thường thiệt hại:  

 Bị hại Phạm Ngọc T bị tổn hại sức khỏe 32%, vết thương làm thủng bụng, thủng 

gan; thời gian điều trị từ ngày 06/02/2017 đến ngày 13/02/2017 thương tích mới tạm 

ổn định. Tại phiên tòa, bị hại yêu cầu bị cáo phải bồi thường tổng các mức thiệt hại là 
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34.884.000đ; số tiền bồi thường mà bị hại T yêu cầu là phù hợp, bởi mức thiệt hại 

theo pháp luật được xác định như sau: 

 - Chi phí chữa trị thương tích 14.434.000đ; 

 - Thu nhập bị mất của bị hại: 07 ngày x 200.000đ = 1.400.000đ; 

 - Thu nhập bị mất của người chăm sóc: 07 ngày x 150.000đ = 1.000.000đ 

 - Tổn thất tinh thần, sức khỏe 18.000.000đ. 

 Tổng cộng các khoản là 34.884.000đ. Bị cáo đã bồi thường 15.000.000đ, nên còn 

phải bồi thường 19.884.000đ. 

 Xử lý vật chứng: Cao dao bấm là công cụ phạm tội nên cần tịch thu tiêu hủy. 

 Bị cáo Trương Đắc Th phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm và 1.769.000đ  

án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại Điểm a, Điểm c Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 

số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội. 

 Vì những lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Tuyên bố bị cáo Trương Đắc Th phạm tội “Cố ý gây thương tích” 

 - Áp dụng Khoản 3 Điều 104, Điểm b, p Khoản 1, Khoản 2 Điều 46, Điều 47 Bộ 

luật hình sự; 

 Xử phạt bị cáo Trương Đắc Th  04 (Bốn) năm tù. Thời gian chấp hành hình tù 

tính từ ngày bị cáo bị tạm giam (ngày 28/02/2017). 

 * Về việc bồi thường thiệt hại: Áp dụng Điều 42 Bộ luật hình sự; các Điều 584, 

585, 586, 590 Bộ luật dân sự; 

 Ngoài số tiền 15.000.000đ bị cáo Trương Đắc Th đã tự nguyện bồi thường cho bị 

hại Phạm Ngọc T; buộc bị cáo Trương Đắc Th còn phải bồi thường thiệt hại do sức 

khỏe bị xâm hại cho bị hại Phạm Ngọc T 19.884.000đ (Mười chín triệu tám trăm tám 

mươi bốn nghìn đồng) 

 Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án mà bị cáo Trương 

Đắc Th chậm thi hành thì còn phải chịu lãi suất, mức lãi suất được quy định tại Khoản 

2 Điều 468 Bộ luật dân sự. 

 * Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự; Điều 76 Bộ luật tố tụng 

hình sự: Tịch thu, tiêu hủy 01 con dao bấm cán bằng nhựa màu vàng dài 11cm, lưỡi 

bằng kim loại mũi nhọn 07cm.  

 * Án phí: Bị cáo Trương Đắc Th phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm và 

994.000đ án phí dân sự sơ thẩm. 

 * Quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt 

tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 



 5 

 Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo điều 2 Luật thi hành án dân 

sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi 

hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các 

điều 6, 7, 9 Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy 

định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

 
Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Bình Định (để b/c); 

- VKSND thị xã A; 

- Bị cáo; 

- Các đương sự; 

- Lưu HS, VP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
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Các Hội thẩm nhân dân Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
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